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	STT
	Tên hoạt chất
	Nồng độ/ Hàm lượng
	Đường dùng
	Đơn vị tính

	1
	Acarbose
	50mg
	Uống
	Viên

	2
	Acetyl cystein
	200mg
	Tiêm/truyền
	Chai/Lọ/Ống

	3
	Aciclovir
	800mg
	Uống
	Viên

	4
	Acid Tranexamic
	10% x 5ml
	Tiêm/truyền
	Chai/Lọ/Ống/Túi

	5
	Acid Tranexamic
	5% x 5ml
	Tiêm/truyền
	Chai/Lọ/Ống/Túi

	6
	Adrenalin
	1mg/ml x 1ml
	Tiêm/truyền
	Chai/Lọ/Ống/Túi

	7
	Albendazol
	400mg
	Uống
	Viên

	8
	Albumin
	20% x 50ml
	Tiêm/truyền
	Chai/Lọ/Ống

	9
	Allopurinol
	300mg
	Uống
	Viên

	10
	Alverin
	40mg
	Uống
	Viên

	11
	Amikacin
	500mg
	Tiêm/truyền
	Chai/Lọ/Ống

	12
	Amiodaron
	200mg
	Uống
	Viên

	13
	Amoxcillin + acid clavulanic
	500mg + 62,5mg
	Uống
	Gói

	14
	Amoxicilin
	500mg
	Uống
	Viên

	15
	Amoxicilin
	250mg
	Uống
	Viên

	16
	Ampicilin
	1g
	Tiêm/truyền
	Chai/Lọ/Ống/Túi

	17
	Amphotericin B
	50mg
	Tiêm/truyền
	Chai/Lọ/Ống/Túi

	18
	Atenolol
	50mg
	Uống
	Viên

	19
	Atorvastatin
	20mg
	Uống
	Viên

	20
	Azithromycin
	500mg
	Uống
	Viên

	21
	Azithromycin
	200mg/5ml
	Uống
	Chai/Lọ/Ống

	22
	Bromhexin
	8mg
	Uống
	Viên

	23
	Bupivacain
	0,5% x 4ml
	Tiêm/truyền
	Chai/Lọ/Ống

	24
	Bupivacain
	0,5% x 20ml
	Tiêm/truyền
	Chai/Lọ/Ống/Túi

	25
	Captopril
	25mg
	Uống
	Viên

	26
	Carbimazol
	5mg
	Uống
	Viên

	27
	Carboplatin
	150mg
	Tiêm/truyền
	Chai/Lọ/Ống/Túi

	28
	Cefazolin
	1g
	Tiêm/truyền
	Chai/Lọ/Ống

	29
	Cefixim
	200mg
	Uống
	Viên

	30
	Cefixim
	100mg
	Uống
	Viên

	31
	Cephalexin
	500mg
	Uống
	Viên

	32
	Ciclosporin
	25mg
	Uống
	Viên

	33
	Cimetidin
	200mg
	Uống
	Viên

	34
	Cimetidin
	400mg
	Uống
	Viên

	35
	Ciprofloxacin
	2mg/ml x 100ml
	Tiêm/truyền
	Chai/Lọ/Ống/Túi

	36
	Ciprofloxacin
	0,3% x 5ml
	Nhỏ mắt
	Chai/Lọ/Ống

	37
	Clarithromycin
	500mg
	Uống
	Viên

	38
	Clarithromycin
	250mg
	Uống
	Viên

	39
	Clindamycin
	150mg/ml x 4ml
	Tiêm/truyền
	Chai/Lọ/Ống

	40
	Clindamycin
	150mg/ml x 2ml
	Tiêm/truyền
	Chai/Lọ/Ống

	41
	Clindamycin
	300mg
	Uống
	Viên

	42
	Clindamycin
	150mg
	Uống
	Viên

	43
	Clotrimazol
	1%
	Dùng ngoài
	Tuýp

	44
	Diclofenac
	50mg
	Uống
	Viên

	45
	Diclofenac
	75mg
	Uống
	Viên

	46
	Dobutamin
	250mg
	Tiêm/truyền
	Chai/Lọ/Ống/Túi

	47
	Dopamin hydroclorid
	40mg/ml x 5ml
	Tiêm/truyền
	Chai/Lọ/Ống

	48
	Doxycyclin
	100mg
	Uống
	Viên

	49
	Enalapril
	5mg
	Uống
	Viên

	50
	Enalapril
	10mg
	Uống
	Viên

	51
	Etoposid
	100mg
	Uống
	Viên

	52
	Famotidin
	40mg
	Uống
	Viên

	53
	Fenofibrat
	300mg
	Uống
	Viên

	54
	Fenofibrat
	100mg
	Uống
	Viên

	55
	Fluconazol
	150mg
	Uống
	Viên

	56
	Fluconazol
	2mg/ml x 100ml
	Tiêm/truyền
	Chai/Lọ/Ống/Túi

	57
	Fluorouracil
	50mg/ml x 5ml
	Tiêm/truyền
	Chai/Lọ/Ống/Túi

	58
	Fluorouracil
	50mg/ml x 10ml
	Tiêm/truyền
	Chai/Lọ/Ống/Túi

	59
	Furosemid
	10mg/ml x 2ml
	Tiêm/truyền
	Chai/Lọ/Ống

	60
	Furosemid
	40mg
	Uống
	Viên

	61
	Gentamicin
	40mg/ml x 2ml
	Tiêm/truyền
	Chai/Lọ/Ống

	62
	Glibenclamid
	5mg
	Uống
	Viên

	63
	Gliclazid
	30mg
	Uống
	Viên

	64
	Gliclazid
	80mg
	Uống
	Viên

	65
	Heparin natri
	25.000IU
	Tiêm/truyền
	Chai/Lọ/Ống/Túi

	66
	Hydrocortison
	100mg
	Tiêm/truyền
	Chai/Lọ/Ống

	67
	Hyoscin butylbromid
	20mg/ml x 1ml
	Tiêm/truyền
	Chai/Lọ/Ống

	68
	Hyoscin butylbromid
	10mg
	Uống
	Viên

	69
	Ibuprofen
	400mg
	Uống
	Viên

	70
	Ibuprofen
	200mg
	Uống
	Viên

	71
	Isosorbid
	60mg
	Uống
	Viên

	72
	Ketoconazol
	2% x 5g
	Dùng ngoài
	Tuýp

	73
	Ketoconazol
	2% x 10g
	Dùng ngoài
	Tuýp

	74
	Lactulose
	10g/15ml
	Uống
	Chai/Lọ/Ống/Gói/Túi

	75
	Levofloxacin
	250mg
	Uống
	Viên

	76
	Lidocain
	2% x 2ml
	Tiêm/truyền
	Chai/Lọ/Ống

	77
	Lidocain
	2% x 10ml
	Tiêm/truyền
	Chai/Lọ/Ống

	78
	Loperamid
	2mg
	Uống
	Viên

	79
	Loratadin
	10mg
	Uống
	Viên

	80
	Mebendazol
	500mg
	Uống
	Viên

	81
	Meloxicam
	10mg/ml x 1,5ml
	Tiêm/truyền
	Chai/Lọ/Ống

	82
	Meloxicam
	15mg
	Uống
	Viên

	83
	Metformin hydroclorid
	850mg
	Uống
	Viên

	84
	Methotrexat
	50mg
	Tiêm/truyền
	Chai/Lọ/Ống/Túi

	85
	Methyl prednisolon
	16mg
	Uống
	Viên

	86
	Methyl prednisolon
	40mg
	Tiêm/truyền
	Chai/Lọ/Ống

	87
	Methyl prednisolon
	4mg
	Uống
	Viên

	88
	Methyldopa
	250mg
	Uống
	Viên

	89
	Methylergometrin maleat
	0,2mg/ml x 1ml
	Tiêm/truyền
	Chai/Lọ/Ống/Túi

	90
	Metronidazol
	5mg/ml x 100ml
	Tiêm/truyền
	Chai/Lọ/Ống

	91
	Metronidazol
	250mg
	Uống
	Viên

	92
	Misoprostol
	200mg
	Uống
	Viên

	93
	Nifedipin
	20mg
	Uống
	Viên

	94
	Nifedipin
	10mg
	Uống
	Viên

	95
	Nước cất
	5ml
	Tiêm/truyền
	Chai/Lọ/Ống

	96
	Nước cất
	10ml
	Tiêm/truyền
	Chai/Lọ/Ống

	97
	Ofloxacin
	0,3% x 5ml
	Nhỏ mắt, tai
	Chai/Lọ/Ống

	98
	Ondansetron
	2mg/ml
	Tiêm/truyền
	Chai/Lọ/Ống

	99
	Oxytocin
	5IU
	Tiêm/truyền
	Chai/Lọ/Ống

	100
	Pantoprazol
	40mg
	Uống
	Viên

	101
	Paracetamol
	80mg
	Uống
	Gói

	102
	Paracetamol
	150mg
	Uống
	Gói

	103
	Paracetamol
	250mg
	Uống
	Gói

	104
	Paracetamol
	500mg
	Uống
	Viên

	105
	Paracetamol
	650mg
	Uống
	Viên

	106
	Piroxicam
	20mg/ml
	Tiêm/truyền
	Chai/Lọ/Ống

	107
	Piroxicam
	20mg
	Uống
	Viên

	108
	Povidon iod
	10% x 20ml
	Dùng ngoài
	Chai/Lọ/Túi

	109
	Povidon iod
	10% x 100ml
	Dùng ngoài
	Chai/Lọ/Túi

	110
	Povidon iod
	10% x 125ml
	Dừng ngoài
	Chai/Lọ/Túi

	111
	Prednisolon
	5mg
	Uống
	Viên

	112
	Propylthiouracil
	50mg
	Uống
	Viên

	113
	Ranitidin
	300mg
	Uống
	Viên

	114
	Ranitidin
	150mg
	Uống
	Viên

	115
	Ribavirin
	400mg
	Uống
	Viên

	116
	Risperidon
	2mg
	Uống
	Viên

	117
	Salbutamol
	0,5mg/ml
	Tiêm/truyền
	Chai/Lọ/Ống

	118
	Salbutamol
	2mg
	Uống
	Viên

	119
	Simvastatin
	20mg
	Uống
	Viên

	120
	Simvastatin
	10mg
	Uống
	Viên

	121
	Spironolacton
	25mg
	Uống
	Viên

	122
	Sulfamethoxazol + Trimethoprim
	400mg + 80mg
	Uống
	Viên

	123
	Sulfamethoxazol + Trimethoprim
	(40mg + 8mg)/ml
	Uống
	Chai/Lọ/Ống/Túi/Gói

	124
	Sulpirid
	50mg
	Uống
	Viên

	125
	Tamoxifen
	10mg
	Uống
	Viên

	126
	Tenofovir disoproxil fumarat
	300mg
	Uống
	Viên

	127
	Vancomycin
	500mg
	Tiêm/truyền
	Chai/Lọ/Ống/Túi

	128
	Xylometazolin
	0,1% x 10ml
	Nhỏ mũi
	Chai/Lọ/Ống

	129
	Xylometazolin
	0,05% x 10ml
	Nhỏ mũi
	Chai/Lọ/Ống


Ghi chú:
Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và bảo đảm cung ứng đủ thuốc phục vụ cho công tác phòng bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn, Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể bổ sung vào Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương các mặt hàng thuốc không thuộc danh mục này (trừ thuốc thuộc danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá và thuốc thuộc Mục A Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia) để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định đưa vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc.

